聘 工 表DAFTARAN MENGUNDANG PEKERJA INDONESIA
確認日TGL：     　　                               流   水   號   NO ：     -   -      　                                                   
台灣仲介AGENSI TAIWAN
： 
僱主姓名Chủ sử dụng：                          僱主電話：              僱主E-mail：　                  
勞工姓名NAMA PEKERJA： 　               勞  工  編  號 NO ：               
申請者未來收得到勞委會文件通訊電址□同申請者戶籍地址□同被照顧者戶籍地□另外地址(要居住證明書乙份)  
一、□女傭P.R.T. □監護工 giúp việc  
□國籍 quốc tịch： □菲律賓PHIL □印尼INDO ▇越南VIETNAM □泰國THAI 

□重招IJIN MSK LAGI□新招thẩm định mới □ 遞補ISI KEKOSONGAN(期限剩 3năm年   個月 +展延1年)

僱主家中成員thành viên gia đình:                                                   
家中坪數diện tích nhà：                                                                     
二.工作內容 Nội dung công việc：(女傭部份BAGIAN PRT)
□家務làm việc nhà □洗衣服giặt quần áo □洗燙衣 □烹飪 nấu ăn □洗碗盤rửa bát đũa
□洗車 □買菜購物 □倒垃圾đổ rác □整理庭院

□照顧嬰兒(幾個月            ) □照顧小孩(幾個 ：     年齡：    歲  )  □照顧雙胞胎(幾個月        ) 
*特別注意事項：                                                    　　　　                                                                                  

三.工作內容：(監護工部份)
□照顧病人chăm sóc người bệnh：年齡tuổi：    歲/ 性別giới tính：     nam 身高cao：    公分CM /體重nặng：            

協助事項Hạng mục cần làm：  

□餵食三餐cho ăn 3 bữa□餵藥 □洗澡□大小便清理 xử lý đại tiẻu tiện□抽(拍)痰SEDOT DAHAK □灌食
□復健OLAHRAGA□陪同就醫đi viện cùng □按摩mát xoa
□隨病患作息 ăn nghỉ cùng người bệnh □陪同散步 đưa đi dạo
身體情況Trạng thái người bệnh：

□全身癱瘓toàn thân bất động □下半身癱瘓 

□上半身癱瘓 □扶持行走 □右癱□左癱
病患病症：                                                                       
特別注意事項Chú ý đặc biệt：                                             　　　　　  　  　  
●                                                                                         
●薪資每月         元，星期日      元    lương       tệ, chủ nhật them     tệ                 　　　　　  　  　  　 　  　  　                                        　                                       　　  　  　　　
四.需求外勞條件 Yêu cầu lao động
(1)年齡 tuổi：_  _至     _(或___以下)、身高cao：____至____之間(或____公分以上____公分以下)
(2)體重 nặng：     至       公斤(或□適中□胖一點□瘦一點□其他                        )
(3)□沒來過台灣【□國語不會沒關係□要會一點國語】□來過台灣 đi qua Đài lOAN【□要會Cần biêt tiếng trung
(4)婚姻tình trạng hôn nhân：□己婚□未婚□不拘không quan trọng、
(5)學歷học lực：________畢業或□不拘 không quan trọng
(6)是否需要特別專長□完全不需要□會插鼻胃管操作□會導尿管操作□其他____________________
   (7)休假方面 Lịch nghỉ：□全年無休□每週日一天 
□每月一天 mỗi tháng nghỉ 1 ngày
(6)語言訓練：□國語□台語□英文

五.外勞服務期滿返國時，原則：□僱主支回去機票費，□表現優良僱主協助支付若干金額□雙方協議□外勞出機票費。
六.依照『勞基法』外勞服務滿1年給予7日X     元=     元不休假薪資及如該月有4個星期日則支付加班費     元、如該月有5天則支付加班費        元。
七.外勞簽章Công nhân ký tên：__________  收到日期：_______ 回覆日期：________僱主簽名：______________
 Số hộ chiếu :

Ngày tháng : 
